
Ngày tháng Thu Chi Tồn
3,697,067,017

5/2/2024 Chi phí ngày 02/05/2024 1,896,000            3,695,171,017

5/2/2024 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T5 200,000 3,695,371,017

5/2/2024 Chị To Hien Trinh CMTX T5 500,000 3,695,871,017

5/2/2024 Chị Uyên (Q7) ủng hộ KTX 1,000,000 3,696,871,017

5/2/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 02/5/24 (227 phiếu) 454,000 3,697,325,017

5/3/2024 Chị Nguyen Thi Trung Ngan 2,500,000 3,699,825,017

5/3/2024 Chị KLHuong   T5 200,000 3,700,025,017

5/4/2024 Chị Mai (Cali) 1,000,000 3,701,025,017

5/4/2024 Chị Bảy  (Cali) 1,500,000 3,702,525,017

5/4/2024 Anh Tăng Quân Nam (Q10)  T5 3,000,000 3,705,525,017

5/4/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 04/5/24 (234 phiếu) 468,000 3,705,993,017

5/5/2024 A/C Huyen Duc 1,000,000 3,706,993,017

5/5/2024 Chị Hậu + C Diệu Ngọc (Q10) 200,000 3,707,193,017

5/3/2024 Chi phí ngày 03/05/2024 556,111               3,706,636,906

5/4/2024 Chi phí ngày 04/05/2024 1,090,000            3,705,546,906

5/6/2024 Chị ADTB  T5 500,000 3,706,046,906

5/6/2024 Anh Minh Minh 200,000 3,706,246,906

5/6/2024 Chi phí ngày 06/05/2024 4,197,000            3,702,049,906

5/7/2024 Em Nhi 1,000,000 3,703,049,906

5/7/2024 Chị Trương Liên 2,000,000 3,705,049,906

5/7/2024 Chị Kim Quyên 200,000 3,705,249,906

5/7/2024 Chị Tuyết Anh (Q10) 3,000,000 3,708,249,906

5/7/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 07/5/24 (243 phiếu) 486,000 3,708,735,906

5/7/2024 Chi phí ngày 07/05/2024 200,000               3,708,535,906

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2,000đ SÀI GÒN 
THÁNG 05/2024

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết
Tồn đầu tháng 05/2024



Ngày tháng Thu Chi Tồn

5/8/2024 Chị Dtrang 5,000,000 3,713,535,906

5/8/2024 Chị Nguyen Thi Ngo 300,000 3,713,835,906

5/8/2024 Chị Doit  T5 1,000,000 3,714,835,906

5/8/2024 Chị Thuan Ngan 300,000 3,715,135,906

5/9/2024 Chị Xuân 3,000,000 3,718,135,906

5/9/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 09/5/24 (239 phiếu) 478,000 3,718,613,906

5/9/2024 Chi phí ngày 09/05/2024 230,000               3,718,383,906

5/10/2024 Anh Do Huu Minh   T5 500,000 3,718,883,906

5/10/2024 Chị Tám (Q10) 50,000 3,718,933,906

5/10/2024 Chi phí ngày 10/05/2024 1,590,000            3,717,343,906

5/11/2024 APhi 2,000,000 3,719,343,906

5/11/2024 Anh Minh 1,000,000 3,720,343,906

5/11/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 11/5/24 (219 phiếu) 438,000 3,720,781,906

5/11/2024 Chi phí ngày 11/05/2024 2,800,000            3,717,981,906

5/12/2024 Chi phí ngày 12/05/2024 460,000               3,717,521,906

5/13/2024 Gia Đình Minh Thảo T5 5,000,000 3,722,521,906

5/14/2024 Chi phí ngày 14/05/2024 1,114,480            3,721,407,426

5/14/2024 Cty mỹ phẩm Minh Phượng (Q7) 2,000,000 3,723,407,426

5/14/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 14/5/24 (263 phiếu) 526,000 3,723,933,426

5/15/2024 Chị Trần Thị Ngọc Diễm (Q5) 1,000,000 3,724,933,426

5/15/2024 Chi Xuân (Q1) 500,000 3,725,433,426

5/15/2024 Chị Tran Ngoc Nhu Y 50,000 3,725,483,426

5/16/2024 Chi phí ngày 16/05/2024 840,000               3,724,643,426

5/16/2024 Anh Phan Nhut Truong 500,000 3,725,143,426

5/16/2024 Ban Lieu 500,000 3,725,643,426

5/16/2024 Anh Hùng (Q11) 3,000,000 3,728,643,426

5/16/2024 Gia Đình Đăng Huỳnh 200,000 3,728,843,426

5/16/2024 Anh Trung (Q10) 500,000 3,729,343,426

Chi tiết



Ngày tháng Thu Chi Tồn

5/16/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 16/5/24 (236 phiếu) 472,000 3,729,815,426

5/18/2024 Chi phí ngày 18/05/2024 200,000               3,729,615,426

5/18/2024 MTQ có số GD 546717.180524.193422 300,000 3,729,915,426

5/18/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 18/5/24 (248 phiếu) 496,000 3,730,411,426

5/20/2024 Chi phí ngày 20/05/2024 240,000               3,730,171,426

5/20/2024 Anh Phạm Huy Hoàng (Q10) 500,000 3,730,671,426

5/20/2024 Lãi STK 13T 73,326,095 3,803,997,521

5/21/2024 Chi phí ngày 21/05/2024 31,485,000          3,772,512,521

5/21/2024 Chị Luân Tú Quân (Q11) 1,000,000 3,773,512,521

5/21/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 21/5/24 (258 phiếu) 516,000 3,774,028,521

5/23/2024 Anh Hiếu - Chị Trúc (Q12) 600,000 3,774,628,521

5/23/2024 Anh Phúc - Chị Sương (Q12) 200,000 3,774,828,521

5/23/2024 Anh Trung - Chị Thảo 200,000 3,775,028,521

5/23/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 23/5/24 (256 phiếu) 512,000 3,775,540,521

5/24/2024 Thuy ban anh Hung 500,000 3,776,040,521

5/25/2024 Chi phí ngày 25/05/2024 840,000               3,775,200,521

5/25/2024 Lãi T5 ATM 6,237 3,775,206,758

5/25/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 25/5/24 (279 phiếu) 558,000 3,775,764,758

5/28/2024 Chị Vo Thi Minh ủng hộ KTX 1,000,000 3,776,764,758

5/28/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 28/5/24 (298ph). 596,000 3,777,360,758

5/28/2024 Chi phí ngày 28/05/2024 1,555,000            3,775,805,758

5/29/2024 Chi phí ngày 29/05/2024 49,500                 3,775,756,258

5/30/2024 MTQ có số GD 529943.300524.0111705 ủng hộ KTX 300,000 3,776,056,258

5/30/2024 Chị Hà Thanh Phương ủng hộ KTX 300,000 3,776,356,258

5/30/2024 Tiền bán phiếu cơm ngày 30/5/24(261ph). 522,000 3,776,878,258

5/30/2024 Chi phí ngày 30/05/2024 14,000,000          3,762,878,258

5/31/2024 Chị Hậu, chị Nguyệt (Q10) ủng hộ KTX 200,000 3,763,078,258

5/31/2024 Chị Kiều Trần (Q10) ủng hộ KTX 300,000 3,763,378,258

5/31/2024 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T6 200,000 3,763,578,258

129,854,332     63,343,091        3,763,578,258Tổng 

Chi tiết



Thu Chi Tồn
3,697,067,017

73,332,332            
11,100,000            
39,426,000            
5,996,000              

63,343,091         
129,854,332       63,343,091       3,763,578,258

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
5/2/2024 Chuối kg 200,000

Thịt heo kg 32 53,000 1,696,000
1,896,000

5/3/2024 Tiền điện T4/2024 tháng 1 556,111 556,111
556,111

5/4/2024 Bao tay nilon kg 2 45,000 90,000
Chuối kg 200,000
Chả cá basa hấp kg 25 32,000 800,000

1,090,000
5/6/2024 Gas 45kg bình 3 4,197,000

4,197,000
5/7/2024 Chuối kg 200,000

200,000
5/9/2024 Chuối kg 200,000

Sà xay kg 2 15,000 30,000
230,000

5/10/2024 Ếch kg 30 53,000 1,590,000
1,590,000

5/11/2024 Chả cá basa hấp kg 20 32,000 640,000
Chuối kg 200,000
Bao đựng canh kg 2 36,000 72,000
Bao 30 kg 2 35,000 70,000
Rau nêm kg 0.5 30,000 15,000

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

Chi tiết
* Tồn đầu kì
Tiền lãi
CMTX
CMKTX
Tiền bán phiếu ( 2,998 phiếu)
Tổng chi phí
* Tồn quỹ tháng 05/2024

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 
THÁNG 05/2024

TỔNG CỘNG



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Thịt  đùi kg 30 50,000 1,500,000
Thịt ba rọi kg 5.5 303,000

2,800,000
5/12/2024 Phí Internet quán cơm T4 tháng 1 460,000 460,000

460,000
5/14/2024 Tiền nước T5 tháng 1 843,480 843,480

Bí đỏ kg 12 13,000 156,000
Rau nêm kg 0.5 30,000 15,000
Chuối kg 100,000

1,114,480
5/16/2024 Chả cá basa tươi kg 10 32,000 320,000

Chả cá basa hấp kg 10 32,000 320,000
Chuối kg 200,000

840,000
5/18/2024 Chuối kg 200,000

200,000
5/20/2024 Phí VS T5 tháng 1 240,000 240,000

240,000
5/21/2024 Thịt ba rọi kg 25 55,000 1,375,000

Sà xay kg 2 15,000 30,000
Cước nhận bún gạo lần 1 80,000 80,000
Hỗ trợ quán cơm Cần Thơ lần 1 30,000,000 30,000,000

31,485,000
5/25/2024 Chả cá basa hấp kg 20 32,000 640,000

Chuối kg 200,000
840,000

5/28/2024 Chuối kg 200,000
Thịt  đùi kg 15 50,000 750,000
Thịt ba rọi kg 11 55,000 605,000

1,555,000
5/29/2024 Phií in sao kê Quý 1/2024 VCB trang 15 3,300 49,500

49,500
5/30/2024 Chuối kg 200,000

Cà chua kg 10 20,000 200,000
Chi lương tháng 5/2024 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000
Chi lương kế toán T5/2024 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000
Chi lương Minh Long công nhật 2 120,000 240,000
Chi lương Thu Thương công nhật 2 120,000 240,000
Chi lương  Quý Đôn công nhật 1 120,000 120,000

14,000,000
63,343,091

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG
TỔNG CỘNG CHI PHÍ THÁNG 05

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG


